
                       UBND TỈNH NAM ĐỊNH                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VỤ BẢN                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BÁO CÁO 

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

Ghi chó: §/c Trần Mạnh Đằng tõ th¸ng 8/2017 nghØ h­ëng h­u theo chÕ ®é.         

                                                                                                        Vụ Bản, ngày 22 tháng 10 năm 2018 

                    NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

                      Bùi Thị Lương 

                       CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

                          KTCT THỦY LỢI VỤ BẢN 

 

TT Họ tên Chức danh 

Chuyên 

trách/không 

chuyên 

trách  

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng) 

Tiền lương Tiền thưởng  Thù lao  Thu nhập  

Kế hoạch 

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch năm 

2018 

Kế hoạch 

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2017  

Kế hoạch 

năm 2018 

Kế hoạch 

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 2018 

Kế hoạch 

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 

2018 

1 Nguyễn Hữu Ý Chủ tịch C.ty 
Chuyên 

trách  
 25  25 25        25  25 25 

2 Trần Mạnh Đằng Giám đốc 
 Chuyên 

trách  
24 24        24 24  

3 Trần Đăng Lạp Giám đốc 
Chuyên 

trách  
22,250 22,250 24       22,250 22,250 24 

4 Ngô Việt Dũng Phó giám đốc 
 Chuyên 

trách  
  21         21 

5 Nguyễn Ngọc Hưng  Kế toán trưởng 
Chuyên 

trách  
19 19 19       19 19 19 

6 Hà Thị Mai Hương Kiểm soát viên 

Không 

chuyên 

trách  

      2,867 2,867 2,867    

7 Trần Trung Sinh Kiểm soát viên 

Không 

chuyên 

trách  

      0,686 0,686 0,686    

8 Nguyễn T.Thuý Loan Kiểm soát viên 

Không 

chuyên 

trách  

      2,672 2,672 2,697    



 


